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thöïc tieãn & kinh nghieäm quoác teá

Ñöôïc vaø maát trong vieäc taïo 
laäp caùc lieân minh tieàn teä

Sự phát triển của thế giới trong hơn 150 năm vừa qua được xác 
định bởi mối tương quan của 2 xu hướng luôn liên quan và trái ngược 
lẫn nhau, đó là xu hướng toàn cầu hóa và xu hướng liên kết theo khu 
vực. Cả hai xu hướng này đều là hậu quả của quá trình quốc tế hóa, 
nhưng do có những điểm khác biệt mà các xu hướng đó nhiều khi trở 
thành đối đầu với nhau. Trong điều kiện như vậy, mức độ sẵn sàng 
của các quốc gia trong việc mở cửa nền kinh tế và cạnh tranh trên thị 
trường thế giới đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết tập trung 
xem xét xu hướng hội nhập tiền tệ, mà về lý thuyết, đó là giai đoạn 
cuối của việc hội nhập các nền kinh tế thế giới.

BUØI SYÕ HUØNG

Hoïc vieän Ngaân haøng
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1.	Xu hướng hội nhập của 
các quốc gia

uá trình hội nhập có bước 
phát triển ban đầu chỉ với 
một số khu vực, đến nay 

đã bao trùm hầu như 
toàn bộ các quốc gia trên thế 
giới. Người ta bắt đầu thấy sự 
gia tăng đột ngột các dạng liên 
kết hội nhập từ đầu những năm 
80 của thế kỷ 20. Vào năm 
1995, theo thống kê, có tất 
cả 23 nhóm kinh tế khu vực, 
nhưng đến năm 2000, con số 
đó đã là 82 và đến năm 2010 
đã lên đến 148. Sự tăng trưởng 
nhanh chóng số lượng các khu 
vực hội nhập, liên kết kinh tế 
là hệ quả của ý tưởng tự do hóa 
nền kinh tế đã được phổ biến 
rộng rãi, cũng như việc mong 
muốn mở cửa nền kinh tế, của 
quá trình tin học hóa và liên kết 
giữa các quốc gia thông qua 
mạng internet, việc tạo một cơ 
sở hạ tầng giao thông giá rẻ 
và tăng cường vai trò của các 
công ty đa quốc gia trong phân 
công lao động quốc tế.

Quá trình liên kết khu vực 
là một quá trình hết sức phức 

tạp, đầy mâu thuẫn, được 
đặc trưng bởi việc “sáp nhập 
các thị trường hàng hóa, dịch 
vụ, thị trường vốn và sức lao 
động của các quốc gia”, cũng 
như bởi việc hình thành một 
khoảng không gian thị trường, 
một hệ thống tài chính- tiền tệ, 
các thể chế pháp lý thống nhất 
và có sự phối hợp chặt chẽ hơn 
về chính sách kinh tế đối nội 
cũng như đối ngoại của các 
nước tham gia liên kết. Mặt 
khác, quá trình liên kết khu 
vực còn có những điểm khác 
biệt sau:

1. Có sự thâm nhập và tương 
tác lẫn nhau của các quá trình 
sản xuất, hình thành một khu 
vực sản xuất- công nghệ thống 
nhất trong khuôn khổ vùng 
liên kết;

2. Có sự phát triển rộng lớn 
và mạnh mẽ về mức độ hợp tác 
và chuyên môn hóa trong sản 
xuất, khoa học và công nghệ; 
có sự liên kết trong đầu tư phát 
triển kinh tế và hỗ trợ cho các 
quá trình sáng tạo, đổi mới;

3. Có sự định hướng quản lý 
các quá trình hợp tác, liên kết.

Quá trình liên kết, hội nhập 
bao trùm một số khâu trong 
cơ cấu kinh tế, và bởi vậy, đa 
phần sẽ có sự phát triển không 
đồng đều. Nguyên nhân là do 
có sự khác biệt về năng lực 
của từng khâu riêng biệt của 
bộ máy kinh tế trong việc kết 
nối tới quá trình hội nhập và 
liên kết, cũng như phân công 
công việc phụ thuộc vào mức 
độ công nghiệp hóa các vùng, 
các địa phương của các nước 
tham gia vào quá trình này. Ở 
những nước phát triển hơn sẽ 

có sự hội nhập mạnh hơn trong 
lĩnh vực lưu thông thị trường, 
kể cả việc lưu thông hàng hóa 
và dịch vụ, ngoại tệ, giấy tờ 
có giá. Việc liên kết trong lĩnh 
vực sản xuất sẽ phức tạp hơn 
nhiều. Ở những nước đang 
phát triển, một thành phần 
khác thuộc lĩnh vực tái sản 
xuất xã hội- một bộ phận cấu 
thành không thể tách rời trong 
giai đoạn hợp tác hiện nay- là 
lĩnh vực xây dựng và thông 
qua các quyết sách thuộc các 
cấp độ khác nhau (các hiệp hội 
doanh nghiệp, các chính phủ, 
các tổ chức quốc tế…) luôn có 
sự hợp tác, hội nhập sôi động, 
tuy nhiên không phải lúc nào 
cũng tỏ ra có hiệu quả. Chính 
phủ các nước này luôn mong 
muốn tạo được các điều kiện 
để phát triển khả năng cạnh 
tranh của các hàng hóa nội địa 
trên thị trường quốc tế nhờ vào 
quá trình hợp tác và hội nhập. 
Nhìn chung, khả năng nhận 
thức và cơ sở kinh tế sẽ quyết 
định hiệu quả của những sáng 
kiến hội nhập.

Sự hội nhập và hợp tác kinh 
tế tại các quốc gia có nền kinh 
tế thị trường phát triển là một 
thể thống nhất có tính hữu cơ 
của 2 dạng thức hội nhập: Hội 
nhập của các doanh nghiệp tư 
nhân và hội nhập liên quốc 
gia. Phụ thuộc vào đặc điểm 
của từng khu vực mà sự kết 
hợp giữa 2 dạng thức hội nhập 
này sẽ quy định sự hiện diện 
của các tổ chức hợp tác khác 
nhau. Ví dụ như khối Châu Âu, 
sự hội nhập ở khu vực này có 
thể thấy nhiều trong lĩnh vực 
chính trị- pháp lý, ở các thể 

Chính phuû cuûa caùc nöôùc luoân 
mong muoán taïo ñöôïc caùc 

ñieàu kieän ñeå phaùt trieån khaû 
naêng caïnh tranh cuûa caùc haøng 
hoùa noäi ñòa treân thò tröôøng 
quoác teá nhôø vaøo quaù trình 
hôïp taùc vaø hoäi nhaäp. Tuy 
nhieân, keát quaû laïi phuï thuoäc 
vaøo khaû naêng nhaän thöùc vaø 
cô sôû kinh teá cuûa nhöõng saùng 
kieán hoäi nhaäp.
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chế quản lý điều hành với các 
mức độ khác nhau. Còn ở khu 
vực Bắc Mỹ, sự hợp tác này 
trong thời gian dài đã không 
hình thành một cách rõ nét, 
nhưng động lực chính của việc 
hội nhập chính là các công ty 
đa quốc gia và nhiều cơ cấu 
sản xuất- kinh doanh khác.

Mối tương quan và sự phát 
triển hội nhập của các tập đoàn 
tư nhân và giữa các quốc gia 
phần nhiều phụ thuộc vào yếu 
tố và lợi ích về mặt địa lý- 
chính trị, cũng như các tiềm 
năng về thiên nhiên. Điều này 
càng thấy rõ khi phân tích các 
quá trình hợp tác- hội nhập ở 
các nước đang phát triển: Sự 
hợp tác và hội nhập mạnh lên 
hay yếu đi phụ thuộc nhiều vào 
các quyết định mang tính chất 
chính trị của các nước trong 
khu vực thực hiện.

Mặc dù không có sự đồng 
nhất và đặc thù của các quá 
trình hợp tác, hội nhập, nhưng 
trên cơ sở kinh nghiệm của các 
tổ chức kinh tế, thương mại 
hiện đang tồn tại, có thể nhận 
thấy sự hiện diện của một số 
quy luật chung trong sự phát 
triển của quá trình hợp tác, 
hội nhập, cũng như những giai 
đoạn phát triển phải trải qua 
của quá trình đó:

1. Khu vực tự do thương mại 
(Free Trade Zone): Các nước 
tham gia khu vực cùng thỏa 
thuận xóa bỏ hàng rào thuế 
quan và hạn ngạch, nhưng 
được tự do thực hiện chính sách 
ngoại thương với nước thứ ba. 
Hình thức này được thực hiện 
trong các khối AFTA, NAFTA, 
ASEAN…

2. Liên minh thuế quan 
(Custom Union): Đặc điểm 
của hình thức hợp tác, hội nhập 
này là việc loại bỏ thuế quan 
và hạn ngạch giữa các quốc 
gia tham gia vào liên minh 
cũng như việc cùng thực thi 
một chính sách ngoại thương 
và phương thức điều hành hoạt 
động thuế quan chung trong 
biên giới của các quốc gia 
này. Ví dụ cho hình thức hợp 
tác, hội nhập này là Mercosur 
(Hiệp định tư do thương mại- 
thành lập năm 1961, bao gồm 
Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay. Đến tháng 6/2006, 
Mercosur kết nạp thêm 
Venezuela, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador và Peru 
hiện là các thành viên liên kết 
của Mercosur) và EEC (Cộng 
đồng kinh tế chung châu Âu).

3. Thị trường chung 
(Common Market): Ngoài việc 
liên minh về thuế quan, các 
quốc gia tham gia Thị trường 
chung còn phải gỡ bỏ mọi rào 
cản và tạo sự tự do di chuyển 
các yếu tố sản xuất trong khuôn 
khổ liên kết.

4. Liên minh kinh tế 
(Economic Union): Ở đây, 
ngoài những yếu tố đã nêu ở 
trên, các quốc gia tham gia 
liên minh kinh tế sẽ phải có sự 
thống nhất thực hiện một chính 
sách kinh tế chung.

5. Liên minh tiền tệ 
(Monetary Union): Được hiểu 
là sự hình thành một hệ thống 
tiền tệ chung, bao gồm cả việc 
thành lập một ngân hàng, một 
đồng tiền chung và cùng thực 
thi một chính sách tiền tệ- tín 
dụng và chính sách ngoại hối 

chung.
Sau khi đã trải qua tất cả các 

giai đoạn nêu trên, quá trình 
liên kết, hội nhập sẽ thúc đẩy 
hình thành một cơ cấu kinh 
tế thống nhất, thực tế sẽ là 
một nhà nước chung với việc 
thực hiện một chính sách kinh 
tế chung duy nhất trên cơ sở 
thống nhất về mặt luật pháp.

2.	Được và mất trong quá 
trình tạo lập các liên minh 
tiền tệ

Việc hình thành liên minh 
tiền tệ như là giai đoạn cuối 
cùng của việc liên kết và hội 
nhập khu vực. Ở đây cũng cần 
chú ý rằng, hiện có khá nhiều 
khái niệm mà đôi khi lại được 
sử dụng chưa chuẩn xác, vì 
được xem như là những từ 
đồng nghĩa. Hiện nay, trong 
một số tài liệu kinh tế đôi khi 
người ta có sự lẫn lộn giữa “liên 
minh tiền tệ” (currency union) 
với “khu vực tiền tệ” (currency 
area). Khu vực tiền tệ là “một 
tập hợp những ngoại tệ nhất 
định có thể tự do di chuyển, 
hoặc là một khu vực lãnh thổ 
cùng thực thi một chính sách 
tiền tệ chung duy nhất”. Ví 
dụ: Khu vực đồng đôla được 
hình thành do sự bành trướng 
rộng rãi có định hướng của 
đồng đôla Mỹ với mục đích 
tạo ra vị trí độc tôn và thu lợi 
từ việc xuất khẩu đồng tiền ra 
khỏi biên giới. Trong trường 
hợp, nếu như có một chính 
sách tiền tệ thống nhất, hiện 
tượng đó tất nhiên có thể được 
xem như là một phần của quá 
trình hội nhập, nhưng phần lớn 
hiện tượng này cần được hiểu 
như là khu vực ảnh hưởng của 
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đồng tiền (khu vực thống trị 
của đồng tiền).

Cũng cần phân biệt khái niệm 
“liên minh tiền tệ” (currency 
union) với khái niệm “nhóm 
đồng tiền” (currency group). 
“Nhóm đồng tiền”, khác với 
“liên minh tiền tệ” ở chỗ, tại 
đây không có sự phát hành 
một đồng tiền mới, nhưng 
thực hiện một tỷ giá hối đoái 
cố định được bảo đảm nhờ 
sự tương tác của các cơ quan 
quản lý tài chính- tiền tệ các 
quốc gia tham gia trong nhóm.

Ở giai đoạn khi một quốc gia 
tham gia vào liên minh tiền tệ- 
được xem như là một phần của 
sự hội nhập- lúc này, vấn đề cơ 
bản là phải đảm bảo việc tự do 
hóa dòng luân chuyển vốn, kể 
cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp 
từ nước ngoài vào, có các biện 
pháp nhằm tăng cường tính ổn 
định của nền kinh tế, hạ thấp 
chỉ số lạm phát. Tất cả những 
điều này đều có chung mục 
đích để kết nối đồng nội tệ và 
hệ thống tiền tệ chung thống 
nhất, đảm bảo cho khả năng 
chuyển đổi của nó.

Trong giai đoạn tiếp theo, 
vấn đề đặt ra là phải hình thành 
được một đồng tiền chung, 
là việc tạo lập một đồng tiền 
quốc gia mới hoặc chuyển 
sang cùng sử dụng đồng tiền 
khác mạnh hơn của quốc gia 
có trình độ phát triển cao hơn 
trong số các nước tham gia liên 
minh (đồng tiền thay thế).

Việc gia nhập liên minh tiền 
tệ sẽ làm giảm tính tự chủ của 
các quốc gia trong việc thực 
hiện chính sách tài chính- tiền 
tệ. Khi chuyển sang sử dụng 

đồng tiền chung, quốc gia này 
sẽ ngay lập tức đánh mất một 
số đòn bẩy quản lý nền kinh 
tế. Trước hết, quốc gia đó sẽ 
không còn khả năng thoát khỏi 
cơn khủng hoảng tiền tệ bằng 
con đường đơn phương giảm 
giá hoặc định giá lại đồng tiền 
quốc gia. Ví dụ, những vấn 
đề hiện tại về khoản bội chi 
ngân sách khổng lồ của Hi 
Lạp (khoảng trên 13% GDP 
vào năm 2010), đã có thể xử lý 
bằng việc hạ giá đồng nội tệ. 
Nhưng do Hi Lạp đã gia nhập 
EU nên điều đó là không thể 
thực hiện. Và như vậy, Hi Lạp 
không thể tránh khỏi việc phải 
thực hiện chính sách tiết kiệm 
ngân sách và những khoản vay 
nợ lớn từ các nước khác trong 
liên minh tiền tệ để có thể trang 
trải các khoản nợ quốc gia (vào 
khoảng 400 tỷ Euro, và mặc 
dù đã nhận được nhiều gói cứu 
trợ từ EU, theo dự báo, nợ của 
Hi Lạp năm 2013 vẫn sẽ lên 
mức khoảng 158% GDP). Để 
đảm bảo cho sự ổn định của 
đồng tiền Euro chung do tình 
hình nghiêm trọng ở Hi Lạp 
gây nên, các nước khác trong 
liên minh đã phải tìm kiếm 
các nguồn vốn để cho vay mà 
không thể tuân thủ chính sách 
ngân sách của quốc gia mình, 
việc mà họ cũng không mấy 
hứng thú. 

Thứ hai, khi tham gia liên 
minh tiền tệ, quốc gia sẽ mất 
đi một phần hay hoàn toàn vị 
thế quyền lực của mình. Khi 
sử dụng đồng tiền quốc gia 
khác thay cho đồng nội tệ của 
mình, quốc gia tham gia vào 
liên minh tiền tệ này sẽ đồng 

thời nhập khẩu luôn cả rủi ro 
ngoại hối của đồng tiền đó. 
Nhưng nếu như đồng ngoại tệ 
đó ổn định hơn đồng nội tệ thì 
điều đó lại mang lại lợi thế cho 
nước mình. Thực tế có thể xác 
định ra 2 nguyên nhân cơ bản 
gây nên việc phải chuyển sang 
sử dụng đồng tiền thay thế:

- Những doanh nghiệp có 
khoản Tài sản Có bằng đồng 
nội tệ, còn Tài sản Nợ lại bằng 
đồng tiền thay thế, do đó khi 
đồng nội tệ bị mất giá doanh 
nghiệp sẽ lâm vào cảnh mất 
khả năng thanh toán;

- Việc giữ nguyên và sử dụng 
đồng nội tệ sẽ bắt buộc luôn 
phải thực thi chính sách tiền 
tệ- tín dụng quốc gia của mình 
bất kể mọi tình trạng nền kinh 
tế trong nước, còn khi sử dụng 
đồng tiền thay thế thì quốc gia 
tham gia liên minh thực tế đã 
chuyển giao chức năng điều 
hành chính sách tiền tệ và nhập 
khẩu chính sách tài chính của 
quốc gia có đồng tiền được sử 
dụng làm đồng tiền thay thế.

Rõ ràng là liên minh tiền tệ 
tạo ra những lợi thế, nhưng 
cũng có cả những thiệt hại. 
Tuy nhiên việc từ chối gia 
nhập liên minh cũng có những 
ưu điểm. Quyết định của nước 
Anh trong việc gia nhập khu 
vực đồng tiền Euro là minh 
chứng cụ thể cho điều này.

Hậu quả của việc tham gia 
vào liên minh tiền tệ, về mặt 
dài hạn, có thể đánh giá trên 
nhiều mặt: Việc loại bỏ nhu 
cầu chuyển đổi ngoại hối trong 
nội bộ liên minh, không còn sự 
biến động tỷ giá khi chuyển đổi 
đồng nội tệ, giảm bớt các rủi ro 
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ngoại hối cũng như những đòn 
bẩy quản lý mà các cơ quan sử 
dụng để gây ảnh hưởng đến 
nền kinh tế.

Việc không cần phải chuyển 
đổi đồng nội tệ sang loại ngoại 
tệ của các nước khác tham 
gia vào liên minh tiền tệ sẽ 
làm giúp giảm chi phí cho các 
doanh nghiệp có hoạt động 
ngoại thương với các nước 
khác trong liên minh, và như 
vậy cũng làm giảm lợi nhuận 
của ngân hàng. Khi không còn 
sự biến động về tỷ giá ngoại 
hối trong nội bộ các nước 
trong liên minh, thì khi tỷ giá 
đồng nội tệ có xu hướng giảm 
thấp xuống chắc chắn sẽ làm 
giảm thu nhập của nước xuất 
khẩu, khiến cho họ không có 
khoản thu nhập bổ sung do 
chênh lệch tỷ giá tạo ra. Các 
quốc gia với nền kinh tế định 
hướng xuất khẩu, do không 
còn chuyện bảo hộ tỷ giá đồng 
nội tệ, sẽ trở thành nền kinh 
tế mở cửa trước sự cạnh tranh 
của các công ty nước ngoài.

Việc giảm bớt rủi ro ngoại 
hối sẽ giúp hạ thấp chi phí. Còn 
việc cùng chuẩn hóa các điều 
kiện hoạt động của thị trường 
vốn, các biểu lãi suất của các 
nước trong liên minh tương đối 
ngang bằng và sát nhau hơn sẽ 
tạo được sức hút đầu tư trong 
nội khối. Và từ đó, mức tăng 
nhanh của hoạt động đầu tư sẽ 
giúp cho các ngân hàng bù đắp 
những tổn thất do việc không 
còn các hoạt động chuyển đổi 
ngoại tệ.

Đồng thời, các doanh nghiệp, 
công ty trong nước sẽ phải đối 
mặt với sự cạnh tranh ngày càng 

cao, đặc biệt khi quốc gia khác 
trong khối cũng có cơ cấu nền 
kinh tế tương tự. Trong trường 
hợp nếu các nhà sản xuất trong 
nước không sẵn sàng để tham 
gia vào cuộc cạnh tranh, thì 
nền kinh tế trong nước có nguy 
cơ đánh mất tiềm lực sản xuất, 
và như vậy sẽ mất đi cả tính 
tự chủ và sự ổn định của nền 
kinh tế nước mình, từ đó cũng 
sẽ tạo ra nguy cơ gây mất ổn 
định cho nền kinh tế các nước 
khác trong liên minh. Điều 
này cho thấy quá trình chuẩn 
bị để một quốc gia có thể có 
đủ điều kiện để hội nhập liên 
minh tiền tệ là rất quan trọng. 
Khi đó thái độ của các doanh 
nghiệp, công ty đối với việc 
đầu tư ra nước ngoài cũng sẽ 
thay đổi. Sự gia tăng tính cạnh 
tranh sẽ khiến cho các nhà sản 
xuất, các doanh nghiệp trong 
nước phải tìm kiếm những thị 
trường, những địa điểm, ngóc 
ngách đầu tư mới.

Việc tham gia liên minh tiền 
tệ cũng sẽ làm thay đổi khả 
năng điều chỉnh kinh tế vĩ mô. 
Trong hoàn cảnh nền kinh tế 
có sự mở cửa mạnh mẽ, với sự 
chuyển dịch tự do của các dòng 
vốn, việc có chung một chính 
sách lãi suất thì các công cụ 
điều chỉnh tài chính sẽ trở nên 
kém hiệu quả. Mặt khác, chính 
sách tài chính của chính phủ 
các quốc gia trong liên minh 
cũng bị giới hạn bởi phải tuân 
thủ những điều kiện nhất định 
để đảm bảo sự ổn định kinh tế 
cho cả khối, và sẽ không còn 
có sự bảo hộ trong khuôn khổ 
liên minh.

Cho đến nay, có thể nhận 

định rằng, việc hình thành 
Liên minh Châu Âu (EU) và 
cùng với nó là Liên minh kinh 
tế tiền tệ châu Âu (EMU) là ví 
dụ thành công nhất của việc 
thành lập liên minh tiền tệ và 
sự hội nhập nói chung. Đó là 
một quá trình hội nhập toàn 

Vieäc chuyeån giao caùc coâng 
cuï ñieàu haønh hoaït ñoäng 

ngoaïi hoái vaøo tay caùc cô 
quan quaûn lyù sieâu quoác gia 
seõ khieán cho caùc thaønh vieân 
tham gia lieân minh maát ñi 
khaû naêng töï thay ñoåi tyû giaù 
ñeå coù theå ñieàu chænh caùn caân 
thanh toaùn vaø nhôø ñoù tìm 
ñöôïc lôïi theá trong hoaït ñoäng 
ngoaïi thöông vôùi caùc nöôùc 
khaùc treân theá giôùi. Chính 
phuû caùc nöôùc thaønh vieân 
trong lieân minh seõ phaûi töï 
tìm kieám caùc coâng cuï môùi 
ñeå giaûi quyeát vaán ñeà taêng 
tröôûng kinh teá, vaán ñeà coâng 
aên vieäc laøm vaø phöông thöùc 
thoaùt khoûi tình traïng khuûng 
hoaûng. Caùc coâng cuï ñoù coù theå 
laø vieäc taïo ra moät chính saùch 
tieàn löông thoáng nhaát, naâng 
cao tính naêng ñoäng cuûa daân 
chuùng, söï linh ñoäng cuûa caùc 
nguoàn voán vaø nhieàu yeáu toá 
khaùc.
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diện nhất và có cơ sở kinh tế 
nhất. Bản thân việc xây dựng 
Liên minh EU đã kéo dài hơn 
50 năm và hiện tại, EU là hình 
mẫu cổ điển của một công 
cuộc hội nhập có định hướng 
nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh của tất cả các nền kinh tế 
các nước tham gia liên minh. 
Ban đầu, việc hình thành EMU 
dự kiến sẽ thực hiện qua 3 giai 
đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên đã 
thực hiện việc tự do hóa trong 
di chuyển nguồn vốn, hoàn 
chỉnh việc xây dựng một thị 
trường nội bộ chung và tiến 
hành các bước thích hợp để đưa 
các chỉ số kinh tế của các quốc 
gia trong khối lại gần ngang 
bằng với nhau hơn. Giai đoạn 
hai là giai đoạn thực hiện các 
bước có liên quan đến mặt tổ 
chức của Liên minh: Chuẩn bị 
các khuôn khổ về thể chế, pháp 
lý và nền tảng hành chính cho 
sự liên minh về tiền tệ. Bước 
thứ ba là bước hoàn chỉnh. 
Các nước trong liên minh sẽ 
chuyển sang cùng thực thi một 
chính sách kinh tế thống nhất, 
một chính sách tiền tệ- tín dụng 
chung và sử dụng chung một 
loại tiền tệ. Ban đầu, đồng tiền 
chung (đồng Euro) được sử 
dụng như là phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt 
trong điều kiện xác định chặt 
chẽ tỷ giá của đồng tiền mỗi 
nước so với đồng Euro. Và tới 
12 năm sau khi thành lập EMU 
thì đồng Euro mới thực sự trở 
thành phương tiện thanh toán 
hợp pháp duy nhất trong lãnh 
thổ 17 quốc gia EU. Trong quá 
trình thành lập liên minh tiền 
tệ, đặc biệt là trong giai đoạn 

đầu, Liên minh châu Âu đã 
gặp phải rất nhiều khó khăn do 
nhiều nước trong số đó chưa 
đạt được đầy đủ các tiêu chí 
đề ra cho các thành viên muốn 
tham gia EMU. Trong khoảng 
thời gian từ 1993- 1998, chính 
phủ các nước châu Âu đã phải 
vô cùng cố gắng, nỗ lực hết 
mình để có thể đạt được những 
điều kiện quy định, như việc 
phải hạn chế thâm thụt ngân 
sách ở mức 3%, tỷ lệ nợ quốc 
gia so với GDP không vượt 
quá 60%, cũng như nhiều chỉ 
số ổn định kinh tế khác. Ngoài 
ra, chính phủ các nước này còn 
phải giải quyết nhiều vấn đề 
khác, như phải hoàn thành các 
yêu cầu về mức lạm phát, biểu 
lãi suất các khoản cho vay dài 
hạn và biên độ dao động tỷ giá 
ngoại hối. Vì thế, ban đầu chỉ 
có 4 nước đáp ứng được đầy 
đủ các tiêu chuẩn quy định, 
đó là Đức, Pháp, Phần Lan và 
Lucxembua.

Sự hội nhập tiền tệ của EU là 
một sự hoàn tất đầy tính logic 
của một quá trình phát triển 
nhiều năm và trong khuôn khổ 
EMU, tiền tệ và kinh tế- là 
các yếu tố cấu thành- luôn có 
sự liên quan và phụ thuộc lẫn 
nhau.

Việt Nam gia nhập khối 
ASEAN từ năm 1995, và từ đó 
đến nay đã rất tích cực tham 
gia vào quá trình hợp tác và 
hội nhập cùng các nước trong 
khu vực cũng như trên thế giới. 
Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN), thường 
được so sánh với Liên minh 
châu Âu (EU) khi xét tới nỗ 
lực hội nhập kinh tế và chính 

trị khu vực, đang tiếp tục với 
kế hoạch thiết lập Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) vào 
năm 2015. 

Tại Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 9, diễn ra 
tại Bali, In-đô-nê-xi-a tháng 
10/2003, các nhà lãnh đạo các 
nước ASEAN đã thống nhất 
đưa ra mục tiêu trên. Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 
là một trong ba trụ cột chính, 
bên cạnh Cộng đồng An ninh- 
Chính trị, Cộng đồng Văn hóa- 
Xã hội, với AFTA- là nền tảng 
để ASEAN xây dựng cộng 
đồng kinh tế.

AEC được thiết lập dựa trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau như 
thương mại hàng hóa, thương 
mại dịch vụ, đầu tư, chính sách 
cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, trong 
đó, thương mại hàng hóa là 
một nội dung xương sống. Đây 
là lĩnh vực truyền thống, là 
mục tiêu mà các nước ASEAN 
hướng tới trong suốt quá trình 
hợp tác. Do đó, ngay từ năm 
1992, trước bối cảnh hội nhập 
kinh tế khu vực và toàn cầu 
đang diễn ra ngày càng mạnh 
mẽ, Lãnh đạo 10 nước ASEAN 
đã thống nhất thành lập khu 
vực thương mại tự do ASEAN 
(AFTA). Đây chính là tiền đề 
quan trọng cho việc xây dựng 
Cộng đồng kinh tế mà ASEAN 
đang hướng tới. 

Mục tiêu chiến lược của Hiệp 
định AFTA là tăng cường năng 
lực sản xuất và khả năng cạnh 
tranh của ASEAN, thúc đẩy 
hiệu quả kinh tế trong một thị 
trường và cơ sở sản xuất đơn 
nhất. Trên cơ sở đó, nội dung 
cơ bản của AFTA là Chương 
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trình ưu đãi thuế quan có hiệu 
lực chung (CEPT) với ba vấn 
đề chủ yếu, không tách rời là 
cắt giảm thuế, loại bỏ các hàng 
rào phi thuế và hài hòa các thủ 
tục hải quan.

Nhưng theo đánh giá của Bộ 
phận dự báo, phân tích và tư vấn 
rủi ro (EIU) thuộc Economist 
Group (Anh) vừa đưa ra về kế 
hoạch thành lập Cộng đồng 
kinh tế ASEAN, thì rất có thể 
kế hoạch này sẽ không thực 
hiện được đúng thời hạn khi 
xét tới những thách thức về 
việc đạt được sự đồng thuận 
trong khối với các thành viên 
“không đồng nhất”, sự thống 
nhất về các quy định còn hạn 
chế và thiếu một chương trình 
chi tiêu chung kiểu EU để cải 
thiện các điều kiện xã hội, kinh 
tế tại các quốc gia nghèo trong 
khối. Hơn nữa, ngoài những 
trở ngại như hố ngăn cách về 
mức độ phát triển kinh tế của 
các nước thành viên, sự đa 
dạng về hệ thống chính trị, văn 
hóa, ngôn ngữ, sự không đồng 
đều trong kết nối hệ thống giao 
thông đường bộ, đường sắt, 
cũng còn một số trở ngại đáng 
kể đối với việc hợp nhất các 
dịch vụ và giảm các hàng rào 
phi thuế quan, và ASEAN hiện 
vẫn không có một kế hoạch 
nào cho việc hợp nhất tiền tệ 
kiểu EU. 

Thực tế đã cho thấy rằng, 
không phải mọi sự liên kết, 
hội nhập đều đưa lại hiệu quả 
và thành công để có thể tiến 
tới việc liên minh tiền tệ, một 
phần bởi một sự liên minh như 
vậy sẽ làm hạn chế khả năng 
điều chỉnh chính sách tài chính 

của quốc gia bằng những biện 
pháp, công cụ đơn giản mà 
những nước không tham gia 
liên minh lại có thể sử dụng 
được. Bởi vậy nên đã có rất 
nhiều sáng kiến tổ chức các 
liên minh tiền tệ trong thời 
gian dài vẫn chỉ trong giai đoạn 
đàm phán. Trong trường hợp 
này, cần phải xác định rõ mục 
tiêu chính của việc liên kết, bởi 
thực tế có nhiều nước ở châu 
Á, châu Phi và các nước thuộc 
khối Liên Xô cũ tuy có tham 
gia vào quá trình này, nhưng 
có nhiều tổ hợp, tập đoàn liên 
kết quốc tế đã tỏ ra thiếu hiệu 
quả. Và nếu như việc liên minh 
không dựa vào nền tảng cơ sở 
là kinh tế và đòi hỏi phải bỏ ra 
quá nhiều chi phí và phải thực 
hiện quá nhiều sự thay đổi, 
thì có lẽ thuận tiện hơn là nên 
nghĩ đến tìm những phương 
thức hội nhập khác có lợi hơn 
để phát triển. Bởi vì việc gia 
nhập liên minh tiền tệ đòi hỏi 
sự nỗ lực cao của từng quốc 
gia để hoàn thiện các hệ thống 
kinh tế, trong đó đảm bảo cho 
hầu hết các thành phần, cơ cấu 
của nền kinh tế hoạt động theo 
cơ chế thị trường, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn tài nguyên 
và các đòn bẩy quản lý kinh 
tế của nhà nước. Mặt khác, sự 
liên kết, hội nhập nên bắt đầu 
từ thấp đến cao, từ nhỏ đến 
lớn, như trước hết nên bắt đầu 
từ việc tạo sự liên minh về thuế 
quan, xây dựng các thị trường 
chung. Và để có thể tiến lên 
một hình thức hợp tác, hội 
nhập cao hơn, thì những hình 
thức hợp tác, hội nhập hiện tại 
phải đáp ứng được các yêu cầu 

hiệu quả trong hoạt động. ۩
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